
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Đậu khuôn miếng 150 800                     120 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

545 000                    

Chả cá kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

310 000                    

Cá ngân kg 10 50 000               500 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

550 000                    

Đậu khuôn miếng 150 800                     120 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

545 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

65 000                       

Thịt đùi kg 6 75 000               450 000                    

Bí đao kg 10 4 000                 40 000                       

Hành lá kg 1 14 000               14 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

554 000                    

Đậu khuôn miếng 200 800                     160 000                    

Xả bào kg 2 20 000               40 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Đậu phộng kg 1 50 000               50 000                       

300 000                    

Cá ngừ kg 12 40 000               480 000                    

Thơm trái 2 15 000               30 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

560 000                    

Thịt gà kg 15 45 000               675 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Phí vệ sinh T9/2016 22 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

782 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Đậu khuôn miếng 160 800                     128 000                    

Tỏi kg 1 50 000               50 000                       

Găng tay nilong kg 2 60 000               120 000                    

Cà chua kg 2 15 000               30 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

753 000                    

Chả cá kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Ga bình 2 820 000             1 640 000                 

1 950 000                 

Tổng theo ngày 

22/09/2016

Tổng theo ngày 

20/09/2016

Tổng theo ngày 

17/09/2016

24/09/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

01/09/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/09/2016 đến 30/09/2016

Tổng theo ngày 

06/09/2016

Tổng theo ngày 

03/09/2016

Tổng theo ngày 

08/09/2016

Tổng theo ngày 

13/09/2016

Tổng theo ngày 

15/09/2016

10/09/2016

Tổng theo ngày 



Thịt đùi kg 7 75 000               525 000                    

Củ cải kg 18 5 000                 90 000                       

Hành lá kg 1 10 000               10 000                       

Nước T9/2016 259 000                    

Điện thoại T8/2016 195 000                    

Bóng đèn cái 2 35 000               70 000                       

DD pha nước rửa chén gói 2 130 000             260 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Trứng gà kg 5 30 000               150 000                    

1 609 000                 

Thịt xay kg 6 75000 450 000                    

Đậu khuôn miếng 180 800 144 000                    

Lương cô Hồng T9/2016 1 700 000                 

Tạm ứng sửa chữa quán 

cơm DaLat năm 2014

50 000 000               

52 294 000               

60 817 000   Tổng 

Tổng theo ngày 

27/09/2016

Tổng theo ngày 

29/09/2016


